
1

QLTS.VN

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế Tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế  huyện Ngọc Hồi

Mã đơn vị: 1048061

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 1 593.470 593.470 213.539

1 TOY - BKS 82B-0723 Tổ chức Hành chính 1 593.470 593.470 213.539 x

II Tài sản cố định khác 325 14.196.524 2.757.921 11.438.603 5.502.183

1 Bàn ghế họp xoan đào Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 19.000 19.000

2 Bàn ghế sopha
Phó giám đốc - Bs Y
Thương

1 10.000 10.000

3 Bảng tên Trạm Trạm y tế xã Đắk Ang 1 9.818 9.818

4 Bình phun tay Khoa kiểm soát bệnh tật 3 37.488 37.488 26.242 x

5 Bộ khám điều trị mắt 7 chi tiết
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 100.000 100.000

6 Bộ khám ngũ quan Trạm y tế xã Đắk Ang 1 14.000 14.000 1.750

7 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán Trạm y tế xã Đắk Xú 1 15.500 15.500 9.300 x

8 Bộ khám ngũ quan + Đèn treo trán Trạm y tế xã Đắk Kan 1 15.500 15.500 9.300 x

9 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán Trạm y tế xã Đắk Nông 1 15.500 15.500 9.300 x

10 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán Trạm y tế xã Sa Loong 1 15.500 15.500 9.300 x

11 Bộ tăng âm loa Tổ chức Hành chính 1 15.430 15.430

12 Bơm định liều Cơ sở Methadone 1 20.110 20.110 8.044

13 Bơm định liều Cơ sở Methadone 1 18.880 18.880 7.552
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14 Bồn nước Trạm y tế xã Đắk Dục 1 22.874 22.874 2.431

15 Bồn nước và cấp nước Trạm y tế xã Đắk Kan 1 25.224 25.224 2.522

16 Bồn nước và cấp nước
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 27.632 27.632 2.763

17 Camara Cơ sở Methadone 1 11.927 11.927 2.982

18 Cổng tường rào Trạm y tế xã Đắk Xú 1 88.600 88.600 53.160 x

19 Cổng tường rào Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 358.922 358.922

20 Cổng tường rào Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 151.618 151.618 x

21 Cổng, tường rào Trạm y tế xã Đắk Ang 1 528.574 528.574 147.884

22 Cổng, tường rào, đường vào Trạm y tế xã Sa Loong 1 634.778 634.778 472.567 x

23 Cổng, tường rào, sân bê tông Trạm y tế xã Đắk Dục 1 651.092 651.092 130.218

24 Cổng, tường rào, sân bê tông
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 240.835 240.835 24.084

25 Cổng, tường rào, sân bê tông Trạm y tế xã Đắk Kan 1 225.970 225.970 22.597

26 Đèn Clar Trạm y tế xã Sa Loong 1 12.500 12.500 7.500 x

27 Đèn Clar Trạm y tế xã Đắk Xú 1 12.500 12.500 7.500 x

28 Đèn mổ 1 bóng di động
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 42.000 42.000

29 Ghế khám và điều trị răng đơn giản
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 50.000 50.000

30 Ghế răng đơn giản Trạm y tế xã Đắk Xú 1 68.000 68.000 40.800 x

31 Ghế răng đơn giản Trạm y tế xã Đắk Nông 1 68.000 68.000 40.800 x

32 Ghế răng đơn giản Trạm y tế xã Sa Loong 1 68.000 68.000 40.800 x

33 Ghế răng đơn giản Trạm y tế xã Đắk Kan 1 68.000 68.000 40.800 x

34 Ghế Salông nệm
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 15.600 15.600

35 Giếng khoang Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 109.065 109.065
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36 Giếng khoang Trạm y tế xã Đắk Dục 1 109.065 109.065

37 Giếng nước
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 21.968 21.968

38 Giếng nước Trạm y tế xã Đắk Kan 1 20.972 20.972

39 Giếng nước (giếng đào) Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 4.914 4.914 x

40 Hầm bán tự hoại Trạm y tế xã Đắk Dục 1 15.162 15.162 3.032

41 Hầm xử lý nước thải Trạm y tế xã Đắk Ang 1 6.903 6.903 4.486

42 Hầm xử lý nước thải Trạm y tế xã Đắk Dục 1 23.224 23.224 5.806

43 Hệ thống báo động
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 20.000 20.000

44 Hệ thống camera quan sát Tổ chức Hành chính 1 38.000 38.000 28.500 x

45 Hệ thống điện nước Trạm y tế xã Đắk Ang 1 31.887 31.887 9.566

46 Hệ thống nước Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 65.861 65.861 16.465

47 Hệ thống thoát nước Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 62.106 62.106

48
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG SUẤT 5m3 NGÀY/ĐÊM

Khoa Xét Nghiệm 1 279.410 279.410 174.631 x

49 Hộp vận chuyển mẫu máu
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 6.136 6.136 3.068

50 Khu xử lý nước thải Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 75.610 75.610

51 Kính hiển vi
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 28.634 28.634 14.317

52 Kính hiển vi 02 mắt Trạm y tế xã Đắk Xú 1 27.003 27.003 16.877 x

53 Kính hiển vi 02 mắt Trạm y tế xã Đắk Nông 1 27.003 27.003 16.877 x

54 Kính hiển vi 2 mắt
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 35.500 35.500 21.300

55 Kính hiển vi 2 mắt Trạm y tế xã Đắk Ang 1 35.500 35.500 21.300

56 Kính hiển vi 2 mắt Trạm y tế xã Bờ Y 1 35.500 35.500 21.300
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57 Kính hiển vi Olympus CX 41 Khoa Xét Nghiệm 1 77.814 77.814 31.125 x

58 Mái che Trạm y tế xã Đắk Ang 1 82.760 82.760 57.932

59 Mái vòm nối 2 nhà làm việc Trạm y tế xã Đắk Xú 1 85.244 85.244 51.146 x

60 Máy  vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Ang 1 14.707 14.707 5.883 x

61 Máy  vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Ang 1 14.490 14.490 8.694 x

62 Máy  vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Xú 1 14.707 14.707 5.883 x

63 Máy bơm nước Tổ chức Hành chính 1 10.776 10.776

64 Máy chiếu Tổ chức Hành chính 1 28.945 28.945

65 Máy chiếu Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 17.250 17.250

66 Máy chiếu Panasonic Tổ chức Hành chính 1 29.820 29.820

67 Máy điện tiêm 3 kênh
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 46.500 46.500 27.900 x

68 Máy điện tiêm 3 kênh Trạm y tế xã Sa Loong 1 46.500 46.500 27.900 x

69 Máy điện tiêm 3 kênh Trạm y tế xã Đắk Xú 1 46.500 46.500 27.900 x

70 Máy điện tim 3 kênh
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 28.500 28.500

71 Máy điện tim 3 kênh Trạm y tế xã Đắk Kan 1 46.500 46.500 27.900 x

72 Máy điện tim 3 kênh Trạm y tế xã Đắk Nông 1 46.500 46.500 27.900 x

73 Máy điều hòa Tổ chức Hành chính 1 10.183 10.183 2.546

74 Máy đo Spo2 cầm tay Khoa kiểm soát bệnh tật 2 54.000 54.000 43.200 x

75 Máy hút ẩm Cơ sở Methadone 1 5.964 5.964

76 Máy hút chạy điện Trạm y tế xã Sa Loong 1 25.000 25.000 15.000 x

77 Máy hút chạy điện Trạm y tế xã Đắk Kan 1 25.000 25.000 15.000 x

78 Máy hút dịch chạy điện
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 25.500 25.500 15.300

79 Máy hút dịch chạy điện Trạm y tế xã Đắk Ang 1 25.500 25.500 15.300
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80 Máy in thẻ Hiti Cơ sở Methadone 1 27.900 27.900 6.975

81 Máy lắc ngang
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 7.090 7.090 3.545

82 Máy li tâm (BIDV)
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 28.900 28.900 8.670

83 Máy li tâm (Mekong)
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 49.313 49.313 24.657

84 Máy li tâm điện đa năng Khoa Xét Nghiệm 1 24.500 24.500

85 Máy li tâm điện huyết học
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 28.000 28.000

86 MÁY LỌC NƯỚC Trạm y tế xã Đắk Dục 1 43.300 43.300 27.063 x

87 MÁY LỌC NƯỚC Trạm y tế xã Bờ Y 1 43.300 43.300 27.063 x

88 MÁY LỌC NƯỚC Trạm y tế xã Đắk Xú 1 43.300 43.300 27.063 x

89 MÁY LỌC NƯỚC
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 43.300 43.300 27.063 x

90 MÁY LỌC NƯỚC Tổ chức Hành chính 1 43.300 43.300 17.320 x

91 MÁY LỌC NƯỚC Khoa Xét Nghiệm 1 43.300 43.300 17.320 x

92 MÁY LỌC NƯỚC Trạm y tế xã Đắk Kan 1 43.300 43.300 27.063 x

93 MÁY LỌC NƯỚC Trạm y tế xã Sa Loong 1 43.300 43.300 27.063 x

94 MÁY LỌC NƯỚC Trạm y tế xã Đắk Ang 1 43.300 43.300 27.063 x

95 MÁY LỌC NƯỚC Trạm y tế xã Đắk Nông 1 43.300 43.300 27.063 x

96
Máy phân tích  sinh hóa bán tự
động (MeKong)

Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 95.445 95.445 47.723

97
Máy phân tích huyết học
(MeKong)

Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 238.613 238.613 119.307

98
Máy phân tích huyết học tự động
18 thông số

Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 180.000 180.000

99 Máy phát điện Trạm y tế xã Sa Loong 1 35.500 35.500 17.750 x
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100 Máy phát điện
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 26.000 26.000

101 Máy phát điện Trạm y tế xã Đắk Xú 1 35.500 35.500 17.750 x

102 Máy phát điện Trạm y tế xã Đắk Nông 1 35.500 35.500 17.750 x

103 Máy phát điện Trạm y tế xã Đắk Kan 1 35.500 35.500 17.750 x

104 Máy phát điện
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 21.033 21.033 5.258

105 Máy phát điện
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 39.769 39.769 14.913

106 Máy Photocopy Phòng TC-HC-TC-KT 1 65.380 65.380 65.380 x

107 Máy photocopy Konica Cơ sở Methadone 1 75.000 75.000 18.750

108 Máy photocopy Konica Tổ chức Hành chính 1 22.660 22.660

109 Máy phun chống dịch ULV Khoa kiểm soát bệnh tật 4 250.492 250.492 175.344 x

110 Máy phun hóa chất (Máy phun vai) Khoa kiểm soát bệnh tật 2 42.000 42.000 33.600 x

111
Máy phun thuốc đeo vai Fontant
Đức

Khoa kiểm soát bệnh tật 1 42.993 42.993 5.374

112 Máy phun thuốc ULV Khoa kiểm soát bệnh tật 1 38.940 38.940 4.868

113 Máy Scan Tổ chức Hành chính 1 15.500 15.500 6.200 x

114
Máy siêu âm chuẩn đoán lại xách
tay

Trạm y tế xã Bờ Y 1 329.910 329.910 98.973

115 Máy siêu âm chuẩn đoán xách tay
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 155.000 155.000

116 Máy siêu âm trắng đen
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 135.900 135.900 27.180

117
Máy siêu âm trắng đen loại xách
tay

Trạm y tế xã Đắk Xú 1 325.000 325.000 195.000 x

118
Máy siêu âm trắng đen loại xách
tay

Trạm y tế xã Đắk Kan 1 325.000 325.000 195.000 x

119
Máy siêu âm trắng đen loại xách
tay 2 đầu dò + máy in

Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 325.000 325.000 195.000 x
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120 Máy siêu âm xách tay (BIDV) Trạm y tế xã Đắk Dục 1 347.991 347.991 104.397

121 Máy ti vi Trạm y tế xã Đắk Kan 1 10.800 10.800 5.400 x

122 Máy ti vi Trạm y tế xã Đắk Xú 1 10.800 10.800 5.400 x

123 Máy tính để bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 14.990 14.990 14.990 x

124 Máy tính để bàn
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 14.990 14.990 14.990 x

125 Máy tính để bàn
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 14.990 14.990 14.990 x

126 Máy tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Xú 1 14.990 14.990 14.990 x

127 Máy tính để bàn Phòng TC-HC-TC-KT 1 14.990 14.990 14.990 x

128 Máy tính để bàn Trạm y tế xã Bờ Y 1 14.990 14.990 14.990 x

129 Máy tính để bàn Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 14.990 14.990 14.990 x

130 Máy tính để bàn Phòng TC-HC-TC-KT 1 14.990 14.990 14.990 x

131 Máy tính để bàn GĐ Nguyễn Xuân Phúc 1 14.990 14.990 14.990 x

132 Máy tính để bàn Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 14.990 14.990 14.990 x

133 Máy tính để bàn Khoa kiểm soát bệnh tật 1 14.990 14.990 14.990 x

134 Máy tính để bàn
Phó giám đốc - Bs Y
Thương

1 14.990 14.990 14.990 x

135 Máy tính để bàn Khoa Khám 1 14.990 14.990 14.990 x

136 Máy tính để bàn Khoa Dược 1 14.990 14.990 14.990 x

137 Máy tính để bàn Phòng TC-HC-TC-KT 1 14.990 14.990 14.990 x

138 Máy tính để ban Lenovo Trạm y tế xã Đắk Nông 1 21.835 21.835 21.835 x

139 Máy tính để bàn Lenovo
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 21.835 21.835 21.835 x

140 Máy tính để bàn Lenovo Trạm y tế xã Đắk Dục 1 21.835 21.835 21.835 x

141 Máy tính để bàn Lenovo Trạm y tế xã Đắk Ang 1 21.835 21.835 21.835 x
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142 Máy tính để bàn Lenovo Trạm y tế xã Đắk Kan 1 21.835 21.835 21.835 x

143 Máy tính để bàn Lenovo Trạm y tế xã Sa Loong 1 21.835 21.835 21.835 x

144 Máy tính xách tay Tổ chức Hành chính 1 14.650 14.650 2.930

145 Máy tính xách tay Khoa kiểm soát bệnh tật 1 34.178 34.178 34.178 x

146 Máy tính xách tay Asus Tổ chức Hành chính 1 14.850 14.850 2.970

147 Máy tính xách tay Dell Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 14.750 14.750

148 Máy tính xách tay Dell Tài chính Kế toán 1 18.055 18.055

149 Máy tính xách tay Dell 2421
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 18.400 18.400

150 Máy tính xách tay HP
Phó giám đốc - Bs
Nguyễn Xuân Phúc

1 14.900 14.900 2.980

151 Máy tính xách tay HP Phòng TCHC-TCKT 1 14.900 14.900 2.980 x

152 Máy vi tính  để bàn Trạm y tế xã Đắk Dục 1 19.530 19.530

153 Máy vi tính  để bàn Khoa kiểm soát bệnh tật 1 14.970 14.970

154 Máy vi tính  để bàn Trạm y tế xã Đắk Ang 1 19.530 19.530

155 Máy vi tính  để bàn Trạm y tế xã Đắk Dục 1 14.490 14.490 8.694 x

156 Máy vi tính  để bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 13.450 13.450

157 Máy vi tính  để bàn Trạm y tế xã Đắk Dục 1 14.970 14.970

158 Máy vi tính  để bàn
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 19.530 19.530

159 Máy vi tính  để bàn Tổ chức Hành chính 1 12.900 12.900

160 Máy vi tính  để bàn Trạm y tế xã Đắk Ang 1 14.970 14.970

161 Máy vi tính bàn
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 12.750 12.750

162 Máy vi tính bàn GB
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 12.370 12.370
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163 Máy vi tính bàn GB
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 12.300 12.300

164 Máy vi tính để  bàn Cơ sở Methadone 1 13.000 13.000

165 Máy vi tính để  bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 17.200 17.200

166 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Xú 1 19.530 19.530

167 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Dục 1 14.707 14.707 5.883 x

168 Máy vi tính để bàn
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 14.970 14.970

169 Máy vi tính để bàn Cơ sở Methadone 1 47.480 47.480

170 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Nông 1 14.490 14.490 8.694 x

171 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Bờ Y 1 14.707 14.707 5.883 x

172 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Sa Loong 1 19.530 19.530

173 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Kan 1 14.707 14.707 5.883 x

174 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Nông 1 14.970 14.970

175 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Bờ Y 1 14.490 14.490 8.694 x

176 Máy vi tính để bàn
Phòng khám đa khoa khu
vực

1 12.700 12.700 x

177 Máy vi tính để bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 12.250 12.250

178 Máy vi tính để bàn Tổ chức Hành chính 1 16.500 16.500

179 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Nông 1 14.707 14.707 5.883 x

180 Máy vi tính để bàn Tổ chức Hành chính 1 19.530 19.530

181 Máy vi tính để bàn Khoa kiểm soát bệnh tật 1 14.490 14.490 x

182 Máy vi tính để bàn
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 14.707 14.707 x

183 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Sa Loong 1 14.490 14.490 8.694 x
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184 Máy vi tính để bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 10.400 10.400

185 Máy vi tính để bàn Khoa Xét Nghiệm 7 99.400 99.400 59.640 x

186 Máy vi tính để bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 12.900 12.900

187 Máy vi tính để bàn Bs Nguyễn Xuân Phúc 1 11.409 11.409 2.282 x

188 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Dục 1 12.700 12.700 x

189 Máy vi tính để bàn Tổ chức Hành chính 1 12.700 12.700 x

190 Máy vi tính để bàn
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 19.530 19.530

191 Máy vi tính để bàn
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 14.490 14.490 x

192 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Xú 1 14.490 14.490 8.694 x

193 Máy vi tính để bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 12.700 12.700 x

194 Máy vi tính để bàn Khoa kiểm soát bệnh tật 1 12.700 12.700 x

195 Máy vi tính để bàn
Phó giám đốc - Bs Y
Thương

1 14.500 14.500

196 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Sa Loong 1 14.707 14.707 5.883 x

197 Máy vi tính để bàn
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 12.700 12.700 x

198 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Kan 1 12.700 12.700 x

199 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Xú 1 19.380 19.380

200 Máy vi tính để bàn Khoa Xét Nghiệm 1 13.450 13.450

201 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Sa Loong 1 14.970 14.970

202 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Bờ Y 1 19.530 19.530

203 Máy vi tính để bàn
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 14.970 14.970

204 Máy vi tính để bàn Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 12.700 12.700 x
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205 Máy vi tính để bàn Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 13.100 13.100

206 Máy vi tính để bàn Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 12.450 12.450

207 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Bờ Y 1 14.970 14.970

208 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Nông 1 12.900 12.900

209 Máy vi tính để bàn Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 12.900 12.900

210 Máy vi tính để bàn
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 19.380 19.380

211 Máy vi tính để bàn Trạm y tế xã Đắk Kan 1 14.970 14.970

212 Máy xét nghiệm 11 thông số
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 18.000 18.000

213 Máy xét nghiệm huyết học Trạm y tế xã Đắk Nông 1 302.000 302.000 181.200 x

214 Máy xét nghiệm huyết học tự động Trạm y tế xã Đắk Kan 1 302.000 302.000 181.200 x

215 Máy xét nghiệm nước tiểu
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 43.491 43.491 13.047

216
Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông
số

Trạm y tế xã Sa Loong 1 22.500 22.500 13.500 x

217
Máy xét nghiệm nước tiểu
(mekong)

Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 19.089 19.089 9.545

218
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự
động (BIDV)

Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 108.200 108.200 32.460

219 Nhà để xe Trạm y tế xã Đắk Ang 1 40.574 40.574 28.402

220 Nhà để xe Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 40.072 40.072 x

221 Nhà để xe Trung tâm y tế Ngọc Hồi 41 69.548 69.548 48.684 x

222 Nhà xe hai bánh Trạm y tế xã Đắk Ang 1 40.574 40.574 8.660

223 Nhà xe hai bánh Trạm y tế xã Đắk Dục 1 51.214 51.214

224 Nhà xe hai bánh Trạm y tế xã Đắk Dục 1 48.683 48.683

225 Nồi hấp sấy tuyệt trùng
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 48.000 48.000
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226 Nồi hấp ướt (Nồi hấp khử khuẩn) Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 22.880 22.880 13.728

227 Nồi hấp Việt Nam (MeKong)
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 63.630 63.630 31.815

228 Phần Mềm kế toán MiSa Tổ chức Hành chính 1 20.100 20.100 12.060

229 Phần Mềm quản lý tài sản Tổ chức Hành chính 1 12.900 12.900 7.740

230 Sân bê tông Trạm y tế xã Đắk Dục 1 157.520 157.520 31.504

231 Sân bê tông Trung tâm y tế Ngọc Hồi 1 61.858 61.858 x

232 Sân bê tông Trạm y tế xã Đắk Kan 1 23.468 23.468 18.727

233 Ti vi LED 40'' Khoa Khám 1 20.327 20.327

234 Tủ đựng thuốc Đông y Trạm y tế xã Đắk Kan 1 25.500 25.500 15.300 x

235 Tủ gỗ Cơ sở Methadone 1 12.000 12.000 3.000

236 Tủ lạnh âm sâu
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 268.610 268.610 134.305

237 Tủ lạnh bệnh phẩm Khoa Khám 1 52.495 52.495

238 Tủ lạnh sinh phẩm
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 14.317 14.317

239 Tủ sấy chạy điện Trạm y tế xã Đắk Ang 1 64.500 64.500 38.700

240 Tủ sấy chạy điện
Trạm y tế Thị trấn Plei
Kần

1 64.500 64.500 38.700

241 Tủ sấy điện Trạm y tế xã Đắk Xú 1 64.500 64.500 38.700 x

242 Tủ sấy điện Trạm y tế xã Đắk Kan 1 64.500 64.500 38.700 x

243 Tủ sấy điện Trạm y tế xã Sa Loong 1 64.500 64.500 38.700 x

244 Tủ sấy điện Trạm y tế xã Đắk Dục 1 24.500 24.500

245 Tủ sấy khô (Tủ sấy khô khử khuẩn) Khoa ATTP- DD-YTCĐ 1 17.750 17.750 10.650

246 Tủ thuốc Đông y Trạm y tế xã Đắk Xú 1 25.500 25.500 15.300 x

247 Tủ thuốc Đông y Trạm y tế xã Sa Loong 1 25.500 25.500 15.300 x
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248 Tủ thuốc Đông y Trạm y tế xã Đắk Nông 1 25.500 25.500 15.300 x

249 TÚI TRUYỀN THÔNG Trạm y tế xã Đắk Xú 1 11.340 11.340 4.536 x

250 TÚI TRUYỀN THÔNG Trạm y tế xã Sa Loong 1 11.340 11.340 4.536 x

251 TÚI TRUYỀN THÔNG Trạm y tế xã Đắk Ang 1 11.340 11.340 4.536 x x

252 TÚI TRUYỀN THÔNG Trạm y tế xã Đắk Dục 1 11.340 11.340 4.536 x

253 TÚI TRUYỀN THÔNG Trạm y tế xã Bờ Y 1 11.340 11.340 4.536 x x

254 Tường rào Trạm y tế xã Đắk Nông 1 418.795 418.795 251.277 x

255
Tường rào ngăn khu khám chữa
bệnh và khu nhà ở tập thể

Trạm y tế xã Đắk Dục 1 45.947 45.947 27.568 x

256 Vườn thuốc nam Trạm y tế xã Đắk Ang 1 10.640 10.640

257 Vườn thuốc nam Trạm y tế xã Đắk Ang 1 10.640 10.640 7.448

258 Xe máy Blade 82E1-00018 Khoa kiểm soát bệnh tật 1 22.660 22.660 9.064 x

259 Xe máy Dream 82B1-0465
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 36.000 36.000

260 Xe máy Future 82B1-1175 Khoa kiểm soát bệnh tật 1 24.500 24.500 x

261 Xe máy JUPITER
Khoa vật tư- dược- Trang
Thiết bị

1 27.000 27.000 x

262 Xe máy Jupiter Fi 82E1 - 000.10 GĐ Nguyễn Xuân Phúc 1 28.400 28.400 17.040 x

263 Xe máy VNEP 82B1-1080
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 10.000 10.000

264 Xe máy Wave RSX DA Trạm y tế xã Đắk Kan 1 24.656 24.656 2.466

265 Xe máy Wave RSX DA
Phòng Kế hoach Tổng
hợp

1 24.656 24.656 2.466

266 Xe máy Wave RSX DA Trạm y tế xã Đắk Ang 1 24.656 24.656 2.466

267 Xe máy Wave RSX DA Trạm y tế xã Đắk Nông 1 24.656 24.656 2.466

268 Xe máy Wave RSX DA Phòng TCHC-TCKT 1 24.656 24.656 2.466 x

269 Xe máy Wave RSX DA Tổ chức Hành chính 1 24.656 24.656 2.466
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270 Xe máy Wave RSX DA
Phó giám đốc - Bs Y
Thương

1 24.656 24.656 2.466

271 Xe máy Wave RSX DA Trạm y tế xã Sa Loong 1 24.656 24.656 2.466

272 Xe máy Wave RSX DA Trạm y tế xã Đắk Xú 1 24.656 24.656 2.466

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


